2

	UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày     tháng   năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Đính kèm Tờ trình số ..…/TTr-SKHCN ngày …. tháng…. năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: không.

2. Đối với văn bản ban hành mới
Nghị quyết ban hành Quy định nhằm thực hiện khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số: 

“6. Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đồng Nai thuộc các lĩnh vực sau: 

a) Các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn; 

b) Các dự án sản xuất thiết bị điện tử; 

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện dự án đầu tư sản xuất thực tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục thẩm định, quản lý và hỗ trợ kinh phí theo Quy định này. 

c) Quy định này không áp dụng đối với các nội dung dự án đã được hưởng hỗ trợ từ các chính sách, chương trình mục tiêu khác của Trung ương và thành phố cho cùng một hạng mục chi phí.
	Quy định cụ thể hóa về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng theo nội dung khoản 6 Điều 40 của Luật Công nghiệp công nghệ số 


	- Khoản 1 Điều 2 Thông tư 33/2025/TT-BKHCN ngày 15/11/2025.

- Khoản 2 Điều 3 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.

- Khoản 15 Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14.
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn: là các loại nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất chip bán dẫn, có danh mục cụ thể được quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Dự án sản xuất thiết bị điện tử: là các dự án sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, thiết bị truyền thông thuộc mục C.26 (Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học) của Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Sản xuất mẫu thử: là việc chế tạo thực tế một số lượng hạn chế các sản phẩm đầu tiên dựa trên kết quả nghiên cứu hoặc bản thiết kế mới nhằm xác thực đặc tính kỹ thuật, công năng vận hành và độ tin cậy của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất thương mại hàng loạt.

4. Công nghệ là tập hợp các giải pháp kỹ thuật, quy trình, công cụ, bao gồm cả bí quyết, được tạo ra bởi ứng dụng tri thức khoa học, kinh nghiệm để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

5. Đổi mới công nghệ là hoạt động thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản:
Quy định và làm rõ nghĩa của các thuật ngữ, khái niệm chuyên ngành cốt lõi được sử dụng xuyên suốt trong văn bản bao gồm: "sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn", "dự án sản xuất thiết bị điện tử", "sản xuất mẫu thử", “công nghệ” và "đổi mới công nghệ".
2. Lý do và sự cần thiết quy định:
Tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật, giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp có căn cứ tường minh để đối chiếu, xác định chính xác danh mục hạng mục đầu tư được hỗ trợ, tránh tình trạng giải thích tùy tiện;

	Luật Ngân sách nhà nước
	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Hỗ trợ dựa trên kết quả thẩm định thực tế: việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, xác nhận dự án đã hoàn thành các hạng mục đầu tư và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện quy định tại Quy định này.

2. Căn cứ thẩm định giá trị và khối lượng: việc thẩm định để xác định giá trị hỗ trợ thực tế được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

a) Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư;

b) Các chứng từ kế toán, hóa đơn hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo kiểm toán độc lập về chi phí đầu tư thực tế đối với tất cả các nội dung đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Quy định này.

3. Nguyên tắc không trùng lặp: trong cùng một thời điểm, nếu dự án hoặc nội dung hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện để hưởng các mức hỗ trợ khác nhau cho cùng một hạng mục đầu tư quy định tại Quy định này và các chính sách, chương trình hỗ trợ khác của Trung ương, thành phố, thì đối tượng được hỗ trợ chỉ được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ cao nhất và duy nhất.
4. Trách nhiệm của đối tượng được hỗ trợ: tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ nghiệm thu, chứng từ tài chính và các tài liệu cung cấp cho cơ quan thẩm định. Trường hợp hồ sơ không trung thực, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả 100% số tiền đã nhận hỗ trợ, đồng thời phải thanh toán lãi suất phát sinh (tương đương mức lãi suất nợ quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định 04 nguyên tắc cốt lõi làm kim chỉ nam cho việc thực thi chính sách hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ dựa trên kết quả thẩm định thực tế (sau đầu tư); các căn cứ cụ thể để thẩm định giá trị và khối lượng; nguyên tắc không trùng lặp đối tượng, nội dung hỗ trợ với các chương trình khác; và trách nhiệm pháp lý, chế tài xử lý hoàn trả ngân sách đối với đối tượng nhận hỗ trợ.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định: 
a) Bảo vệ an toàn cho nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua cơ chế hậu kiểm, chi trả sau đầu tư dựa trên hồ sơ nghiệm thu và báo cáo kiểm toán độc lập, giúp ngăn ngừa tình trạng khai khống hoặc phê duyệt cảm tính; 
b) Loại bỏ việc trục lợi chính sách hoặc nhận hỗ trợ trùng lặp cho cùng một hạng mục từ nhiều nguồn ngân sách khác nhau; đồng thời tạo chế tài phạt lãi và thu hồi đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm trung thực của doanh nghiệp khi tham gia chính sách.



	Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số: 

“6. Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”
Khoản 1 Điều 11 Luật Công nghiệp công nghệ số: 

“Điều 11. Tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số
1. Nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số:

a) Nguồn ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số;

b) Nguồn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Quỹ hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Nguồn vốn vay, đóng góp, tài trợ, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các quỹ, nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”
	Điều 4. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số theo quy định tại Điều 11 của Luật Công nghiệp công nghệ số gồm:

a) Nguồn ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số;

b) Nguồn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Quỹ hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Nguồn vốn vay, đóng góp, tài trợ, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các quỹ, nguồn tài 
	Quy định cụ thể hóa về nguồn hỗ trợ theo nội dung khoản 6 Điều 40 và khoản 1 Điều 11 của Luật Công nghiệp công nghệ số 

	- Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số

- Thông tư số 32/2025/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư phát triển;

- Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp;
	Điều 5. Tiêu chí xác định dự án được hỗ trợ

1. Đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn: 

a) Dự án sản xuất các loại nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ thuộc danh mục được quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BKHCN; 

b) Tổng vốn đầu tư tối thiểu 20 tỷ đồng trở lên.

2. Đối với dự án sản xuất thiết bị điện tử: 

a) Dự án thực hiện hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc mục C.26 (Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học) theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành; 

b) Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN ngày 15/11/2025.

c) Tổng vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ đồng trở lên.


	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định cụ thể các tiêu chí về loại dự án và các điều kiện quy định tối thiểu về quy mô vốn đầu tư thực tế giải ngân đối với hai nhóm dự án mục tiêu bao gồm: dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử.
2. Lý do, sự cần thiết của quy định: 
a) Định hình rõ ràng, minh bạch bộ tiêu chí nhận diện dự án, giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng đáp ứng và giúp cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý để sàng lọc, xét duyệt đối tượng thụ hưởng ngay từ bước tiếp nhận hồ sơ; 
b) Đảm bảo dòng vốn ngân sách nhà nước được tập trung đầu tư đúng và trúng vào các dự án công nghệ số mũi nhọn có năng lực thực tế, ngăn ngừa tình trạng trục lợi chính sách hoặc phân bổ nguồn lực dàn trải, kém hiệu quả.



	- Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số


	Điều 6. Điều kiện hỗ trợ

Tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí tại Điều 5 được xem xét hỗ trợ kinh phí khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện chung:

a) Dự án có phát sinh chi phí thực tế cho ít nhất một trong các nội dung: sản xuất mẫu thử; mua công nghệ; đổi mới công nghệ thực hiện tại thành phố Đồng Nai. 

b) Có báo cáo kiểm toán độc lập xác nhận các khoản chi phí thực tế và cam kết chưa nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước khác cho cùng một nội dung đề nghị hỗ trợ. 

c) Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và bảo vệ môi trường.
d) Có văn bản cam kết duy trì hoạt động sản xuất tại thành phố Đồng Nai liên tục tối thiểu 05 năm kể từ ngày dự án chính thức vận hành thương mại.

2. Điều kiện riêng:

Ngoài đáp ứng các điều kiện chung, các được dự án hỗ trợ phải đảm bảo điều kiện riêng cụ thể sau:

a) Đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn: 

 Cam kết cung ứng sản phẩm định kỳ hàng năm cho ít nhất một doanh nghiệp Việt Nam thuộc chuỗi sản xuất thiết bị điện tử hoặc bán dẫn trong vòng 05 năm kể từ khi nhận hỗ trợ. 

b) Đối với dự án sản xuất thiết bị điện tử: 

Có cam kết tỷ lệ giá trị nguyên liệu, linh kiện phụ trợ mua trong nước (ưu tiên từ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố) đạt tối thiểu 30% tổng giá trị nguyên liệu, linh kiện đầu vào của sản phẩm đầu ra trong thời gian thực hiện cam kết nêu tại điểm d khoản 1 Điều này.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định cụ thể các điều kiện bắt buộc mà tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng để được thụ hưởng chính sách bao gồm: thời gian hoạt động ổn định và cam kết duy trì dự án tại thành phố; việc thực hiện lộ trình cung ứng sản phẩm, tỷ lệ nội địa hóa tại chỗ; tính hợp pháp, minh bạch của hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định: 
a) Đối với quy định về thời gian hoạt động và cam kết duy trì dự án ổn định:

· Bảo toàn hiệu quả đầu tư của nguồn vốn ngân sách địa phương thông qua cơ chế ràng buộc trách nhiệm pháp lý lâu dài của đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc quy định thời gian cam kết tối thiểu nhằm ngăn ngừa triệt để rủi ro trục lợi chính sách, tránh tình trạng tổ chức, doanh nghiệp dịch chuyển dự án hoặc giải thể nhà máy ngay sau khi nhận kinh phí hỗ trợ;

· Đảm bảo tính ổn định và bền vững cho định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số của thành phố, biến nguồn kinh phí mồi từ ngân sách thành động lực tạo nguồn thu ngân sách lâu dài và giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động tại địa phương.

b) Đối với quy định về lộ trình cung ứng và tỷ lệ nội địa hóa:

· Cụ thể hóa định hướng và mục tiêu chiến lược của Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm chuyển dịch mô hình từ lắp ráp đơn thuần sang làm chủ công nghệ, xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững chắc tại địa phương. Điều kiện này giữ vai trò định hướng, buộc các doanh nghiệp công nghệ lớn phải chủ động liên kết, chuyển giao kỹ thuật và sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp phụ trợ trên địa bàn;

· Ngăn ngừa tình trạng các dự án hoạt động biệt lập, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn linh kiện nhập khẩu, từ đó từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn và điện tử mang giá trị gia tăng cao ngay tại chỗ.

c) Đối với quy định về tính minh bạch của hệ thống tài chính, kế toán và nghĩa vụ đối với nhà nước:

· Thiết lập màng lọc pháp lý an toàn, tạo cơ sở thực thi minh bạch và chặt chẽ. Do phương thức thực hiện chính sách quy định tại Điều 8 là hỗ trợ sau đầu tư (chi trả dựa trên chi phí thực tế phát sinh), hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn mực, hóa đơn chứng từ phải hợp pháp và được kiểm toán độc lập để ngăn chặn hành vi khai khống, gian lận dòng tiền;

· Đảm bảo nguyên tắc công bằng, đúng đối tượng trong thụ hưởng chính sách, chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội, thể hiện sự uy tín và năng lực quản trị lành mạnh.

	- Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số

- Luật Ngân sách nhà nước.
	Điều 7. Nội dung và mức hỗ trợ

Tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí và điều kiện quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy định này được hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động: sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ với định mức cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ sản xuất mẫu thử: hỗ trợ 25% chi phí thực tế phát sinh, nhưng tối đa không quá 07 tỷ đồng trên một dự án.

2. Hỗ trợ mua công nghệ: hỗ trợ 30% chi phí thực tế phát sinh, nhưng tối đa không quá 15 tỷ đồng trên một dự án.

3. Hỗ trợ đổi mới công nghệ: hỗ trợ 25% chi phí thực tế phát sinh, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng trên một dự án.

4. Hạn mức hỗ trợ tổng thể: mỗi dự án có thể được hỗ trợ cho nhiều nội dung quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này, nhưng tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 25 tỷ đồng trên một dự án.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định cụ thể cơ cấu các nội dung được ngân sách địa phương hỗ trợ và định mức tỷ lệ, hạn mức kinh phí tối đa cho từng hạng mục triển khai của dự án, bao gồm: hỗ trợ sản xuất mẫu thử; hỗ trợ kinh phí mua công nghệ; và hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ phục vụ dây chuyền sản xuất sản phẩm phụ trợ bán dẫn và thiết bị điện tử.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định:
a) Đối với quy định về nội dung và mức hỗ trợ sản xuất mẫu thử:

· Cụ thể hóa giải pháp tháo gỡ khó khăn lớn nhất cho doanh nghiệp trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D). Đặc thù của ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử đòi hỏi quy trình chế tạo thử nghiệm, đo kiểm sản phẩm mẫu hết sức nghiêm ngặt, chi phí vận hành phôi mẫu vô cùng lớn và rủi ro lỗi kỹ thuật cao;

· Việc ngân sách thành phố hỗ trợ một phần định mức chi phí thực tế cho hạng mục này giữ vai trò thúc đẩy, giảm bớt áp lực tài chính ban đầu, kích thích các doanh nghiệp mạnh dạn thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa các dòng sản phẩm công nghệ số mới ngay tại địa phương.

b) Đối với quy định về nội dung và mức hỗ trợ mua công nghệ số:

· Hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận và làm chủ các công nghệ số lõi, các bản quyền thiết kế vi mạch hoặc sáng chế điện tử tiên tiến từ các đối tác trong và ngoài nước. Do chi phí mua quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ số ngành bán dẫn rất đắt đỏ, vượt quá năng lực tài chính tự thân của đa số doanh nghiệp phụ trợ trong nước;

· Chính sách hỗ trợ kinh phí mua công nghệ số đóng vai trò là giải pháp mồi, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hấp thu công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất để sớm tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì phải tự nghiên cứu từ đầu một cách dàn trải.

c) Đối với quy định về nội dung và mức hỗ trợ đổi mới công nghệ số:

· Thúc đẩy các cơ sở sản xuất thiết bị điện tử và phụ trợ bán dẫn hiện hữu thực hiện lộ trình nâng cấp hạ tầng, chuyển đổi từ dây chuyền gia công thô sơ, lạc hậu sang dây chuyền sản xuất tự động hóa thông minh và quản trị số hóa. Quy định này trực tiếp tác động làm tăng năng suất lao động, giảm thiểu tỷ lệ lỗi sản phẩm, đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia;

· Định mức tỷ lệ hỗ trợ được tính toán dựa trên khả năng cân đối của ngân sách địa phương và bảo đảm tính hấp dẫn, tạo lợi thế cạnh tranh chính sách vượt trội để thu hút các dự án công nghệ số dịch chuyển về thành phố.

	- Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
- Luật Ngân sách nhà nước

	Điều 8. Phương thức thực hiện hỗ trợ kinh phí

1. Việc hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư.

2. Sau khi tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành việc đầu tư, mua sắm hoặc sản xuất mẫu thử và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế phát sinh theo nội dung hỗ trợ quy định tại Điều 7 Quy định này, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định và chi trả kinh phí hỗ trợ một lần vào tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định về phương thức giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo cơ chế hỗ trợ sau đầu tư ; xác định rõ thời điểm và điều kiện thực hiện cấp phát một lần vào tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng sau khi hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm hoặc sản xuất mẫu thử và có đầy đủ hồ sơ hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế phát sinh đã qua thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Lý do, sự cần thiết của quy định:
a) Đối với quy định áp dụng phương thức hỗ trợ sau đầu tư:

· Đảm bảo tính an toàn, phòng ngừa rủi ro thất thoát nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua việc chuyển dịch từ cơ chế cấp phát ứng trước (tiền kiểm) sang cơ chế chi trả dựa trên kết quả đầu tư thực tế đã hoàn thành (hậu kiểm);

· Ràng buộc năng lực tài chính và trách nhiệm thực tế của tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm chính sách hỗ trợ đi đúng hướng vào các dự án công nghệ số có năng lực triển khai thực tế, thay vì các dự án đăng ký ảo để giữ đất hoặc trục lợi chính sách.

b) Đối với quy định về điều kiện hóa đơn, chứng từ thực tế và phương thức chi trả một lần:

· Thiết lập quy trình quản lý tài chính minh bạch, tinh giản thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và sớm tiếp cận được dòng vốn bù đắp để tái đầu tư sản xuất;

· Tạo cơ sở pháp lý tường minh cho Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện việc hỗ trợ kinh phí nhanh chóng, chính xác theo đúng quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời hạn chế tối đa các tiêu cực, nhũng nhiễu có thể phát sinh trong quá trình giải ngân nhiều lần.

	- Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số

	Điều 9. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 2 Quy định này lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố. Hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ: theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

2. Hồ sơ chứng minh nội dung hỗ trợ: hồ sơ nghiệm thu, các hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ quy định tại Điều 7 Quy định này.

3. Báo cáo kiểm toán độc lập: xác nhận các khoản chi phí thực tế phát sinh đối với nội dung đề nghị hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Văn bản cam kết: thực hiện theo các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quy định này.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định cụ thể, chi tiết các danh mục tài liệu hành chính và hồ sơ minh chứng kỹ thuật, tài chính mà tổ chức, doanh nghiệp phải chuẩn bị và nộp khi đề nghị hỗ trợ kinh phí, bao gồm: đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu; hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp và dự án; văn bản cam kết; báo cáo kiểm toán độc lập về chi phí thực tế; và các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán thực tế của các hạng mục triển khai.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định:
a) Đối với quy định về danh mục hồ sơ pháp lý và văn bản cam kết:

· Tạo cơ sở pháp lý ban đầu để cơ quan quản lý xác định tư cách pháp nhân hợp pháp của đối tượng nộp hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của dự án đầu tư công nghệ số so với phạm vi và đối tượng áp dụng của Nghị quyết;

· Ràng buộc trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản cam kết trung thực về tính chính xác của thông tin, làm căn cứ để thực hiện các chế tài xử lý hoàn trả 100% kinh phí và chịu lãi suất quá hạn nếu phát hiện có sai lệch hoặc gian lận sau này.

b) Đối với quy định về báo cáo kiểm toán độc lập và hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế:

· Cung cấp các bằng chứng tài chính khách quan, độc lập và có độ tin cậy cao, giúp Hội đồng thẩm định có đầy đủ căn cứ xác thực để định lượng chính xác giá trị đầu tư thực tế mà doanh nghiệp đã giải ngân cho các hạng mục công nghệ số;

· Chuẩn hóa thành phần hồ sơ theo đúng các quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa tính cảm tính trong quá trình xét duyệt, đồng thời tạo màng lọc ngăn chặn các hành vi nâng khống giá trị tài sản, mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ.

	- Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
	Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Quy định này trực tuyến tại Cổng dịch vụ công đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Ban phải thông báo thông qua hệ thống trực tuyến để tổ chức, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện.

2. Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan có trách nhiệm thẩm định và trả lời bằng văn bản về nội dung chuyên môn thuộc phạm vi quản lý. Trách nhiệm thẩm định của các cơ quan được quy định như sau: 
a) Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định các nội dung tiêu chí xác định dự án được hỗ trợ quy định tại các điểm a khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 5 Quy định này; 
b) Căn cứ trên báo cáo kiểm toán độc lập, các hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế phát sinh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư của dự án, Sở Tài chính chủ trì thẩm định điều kiện về tổng vốn đầu tư của dự án quy định tại điểm b khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 5 và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác định mức kinh phí hỗ trợ quy định tại Điều 7 Quy định này; 
c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố thẩm định điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 6 Quy định này.
3. Trình phê duyệt

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

4. Hỗ trợ kinh phí

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính thực hiện thủ tục hỗ trợ kinh phí thông qua Kho bạc Nhà nước thành phố để chi trả cho tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định chi tiết quy trình liên thông và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính bốn bước gồm: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và kiểm tra tính hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố; thẩm định hồ sơ lấy ý kiến liên ngành trong thời hạn 10 ngày làm việc (Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định tiêu chí dự án công nghệ số; Sở Tài chính chủ trì thẩm định quy mô vốn đầu tư thực tế giải ngân và phối hợp xác định mức kinh phí hỗ trợ; Ban Quản lý thẩm định các điều kiện ràng buộc); tổng hợp lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn 05 ngày làm việc; và thực hiện các thủ tục cấp phát kinh phí thông qua Kho bạc Nhà nước thành phố trong thời hạn 05 ngày làm việc.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định:
a) Đối với quy định về bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trực tuyến:

· Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa mô hình "một cửa liên thông" bằng việc giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố làm đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, tạo sự thuận lợi tối đa và giảm thiểu chi phí đi lại cho doanh nghiệp;

· Ấn định thời hạn 03 ngày làm việc để kiểm tra tính hợp lệ nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cơ quan tiếp nhận, đảm bảo các thiếu sót của hồ sơ được thông báo kịp thời, công khai và minh bạch qua hệ thống trực tuyến, tránh hiện tượng ngâm hồ sơ không rõ lý do.

b) Đối với quy định về cơ chế lấy ý kiến phối hợp và trách nhiệm thẩm định chuyên môn:

· Thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, phân định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan chuyên môn theo đúng năng lực quản lý nhà nước. Việc giao Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định tiêu chí dự án công nghệ số và Sở Tài chính chủ trì thẩm định quy mô vốn đầu tư giải ngân trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập giúp phát huy tối đa trình độ chuyên sâu của từng đơn vị;

· Việc ấn định thời hạn 10 ngày làm việc để các sở, ngành trả lời bằng văn bản giữ vai trò khóa tiến độ quy trình, đảm bảo tính liên tục, nhanh chóng trong công tác xét duyệt ngân sách, đồng thời tạo màng lọc pháp lý đa chiều, khách quan để bảo vệ an toàn cho nguồn vốn ngân sách nhà nước.

c) Đối với quy định về bước trình phê duyệt và hỗ trợ kinh phí giải ngân:

· Xác định rõ thẩm quyền quyết định cấp phát ngân sách địa phương thuộc về Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở báo cáo thẩm định tổng hợp từ cơ quan đầu mối, đảm bảo tính pháp lý tối cao cho quyết định hỗ trợ;

· Quy định mốc thời gian 05 ngày làm việc cho khâu tổng hợp trình phê duyệt và 05 ngày làm việc cho khâu cấp phát dòng tiền qua Kho bạc Nhà nước thành phố nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sau đầu tư, giúp tổ chức, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp nhận được dòng vốn bù đắp để tái quay vòng sản xuất các dự án công nghệ số tại chỗ.

	
	Điều 11. Kiểm tra, giám sát và báo cáo

1. Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cơ quan được ủy quyền tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; kết quả giám sát được công bố công khai theo quy định.

2. Tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ phải báo cáo định kỳ 6 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về tiến độ thực hiện và báo cáo tổng kết theo mẫu do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cơ quan được ủy quyền trong việc tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí và yêu cầu công khai kết quả giám sát; đồng thời xác định rõ nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ trong việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ định kỳ (06 tháng, hàng năm), báo cáo đột xuất và báo cáo tổng kết dự án theo mẫu quy định.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định: 

a) Thiết lập công cụ hậu kiểm chặt chẽ, tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả sử dụng dòng vốn mồi từ ngân sách nhà nước, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án công nghệ số; 

b) Bảo đảm tính công khai, minh bạch tài chính công thông qua việc công bố kết quả giám sát; đồng thời ràng buộc trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp, giúp thành phố kịp thời nắm bắt tiến độ thực tế để có căn cứ điều chỉnh chính sách phù hợp.

	
	Điều 12. Xử lý vi phạm và hoàn trả kinh phí hỗ trợ
1. Tổ chức, doanh nghiệp nhận hỗ trợ không thực hiện đúng cam kết, vi phạm Điều 12 Luật Công nghiệp công nghệ số thì Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã giải ngân và xử lý theo quy định pháp luật.

2. Trường hợp có hành vi gian dối, hợp thức hóa chứng từ giả mạo để chiếm đoạt kinh phí hỗ trợ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định về chế tài xử lý vi phạm và cơ chế thu hồi nguồn ngân sách nhà nước đối với các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ nhưng không thực hiện đúng cam kết hoặc vi phạm điều cấm của Luật Công nghiệp công nghệ số; đồng thời ấn định biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật đối với các hành vi gian dối, giả mạo chứng từ chi phí thực tế nhằm chiếm đoạt kinh phí hỗ trợ.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định: 

a) Tạo chế tài răn đe đủ mạnh và cơ sở pháp lý tuyệt đối để Ủy ban nhân dân thành phố chủ động thu hồi 100% dòng vốn mồi từ ngân sách địa phương, bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực thi cam kết của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ bán dẫn và thiết bị điện tử; 

b) Bảo vệ an toàn cho nguồn lực tài chính công, ngăn chặn từ sớm các rủi ro trục lợi chính sách, đồng thời phân định rõ ranh giới xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình làm giả hồ sơ, chứng từ hạch toán chi phí thực tế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

	
	Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố) để tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	1. Nội dung cơ bản của điều, khoản: Quy định về trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và chế độ báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời xác định đầu mối tiếp nhận phản ánh, quy trình tổng hợp xử lý và thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy định trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc thực tiễn.

2. Lý do, sự cần thiết của quy định: 

a) Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đưa chính sách vào thực tế thực hiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc công tác báo cáo giám sát trước Hội đồng nhân dân thành phố; 

b) Tạo cơ chế linh hoạt và mở để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua đầu mối Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố, đảm bảo chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ số luôn bám sát và thích ứng kịp thời với những biến động thực tế.
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